
STT Họ Tên Giới tính Ngày Sinh Lớp Ghi chú

1 Đặng Tấn Quốc An Nam 28/01/2002 OTAV5

2 Lê Thị Thuỳ An Nữ 09/07/1994 OTAV5

3 Nguyễn Thị Hội An Nữ 27/10/1999 OTAV5

4 Nguyễn Thu An Nữ 19/06/2002 OTAV5

5 Đào Tấn Anh Nam 28/08/2001 OTAV5

6 Hà Thị Vân Anh Nữ 01/05/1985 OTAV5

7 Nguyễn Đình Anh Nam 20/03/1999 OTAV5

8 Nguyễn Hoàng Anh Nữ 30/7/1976 OTAV5

9 Nguyễn Hồng Anh Nữ 04/12/1999 OTAV5

10 Nguyễn Thế Anh Nam 29/10/1991 OTAV5

11 Nhâm Nguyễn Ngọc Anh Nữ 01/08/2003 OTAV5

12 Phan Lâm Anh Nam 09/11/2003 OTAV5

13 Trịnh Hoàng Vân Anh Nữ 05/11/2000 OTAV5

14 Trương Nguyễn Cát Anh Nữ 25/11/2002 OTAV5

15 Uông Thị Châu Anh Nữ 23/05/2002 OTAV5

16 Văn Hoàng Anh Nam 16/06/1999 OTAV5

17 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 29/04/1999 OTAV5

18 Hồ Gia Bảo Nữ 20/02/2000 OTAV5

19 Lê Chí Bảo Nam 24/8/2002 OTAV5

20 Đỗ Thanh Bình Nam 20/07/1993 OTAV5

21 Mai Đặng Thái Bình Nam 08/12/2000 OTAV5

22 Nguyễn Viết Bình Nam 05/10/1967 OTAV5

23 Thái Minh Bình Nữ 23/01/2002 OTAV5

24 Nguyễn Tiến Cảm Nam 26/02/1998 OTAV5

25 Cộng Bảo Châu Nữ 08/05/1999 OTAV5

26 Hoàng Huyền Châu Nữ 01/10/2003 OTAV5

27 Nguyễn Phan Khánh Châu Nữ 13/04/2002 OTAV5

28 Quách Ngọc Minh Châu Nữ 28/4/1995 OTAV5

29 Trương Kim Bảo Châu Nữ 17/11/1986 OTAV5

30 Lê Đinh Thành Chí Nam 18/6/1999 OTAV5

31 Phạm Thị Bích Chiến Nữ 26/06/1988 OTAV5

32 Nguyễn Hoàng Cường Nam 04/10/1992 OTAV5

33 Nguyễn Văn Cường Nam 08/10/1987 OTAV5

34 Nguyễn Vũ Cường Nam 27/9/2002 OTAV5

35 Từ Vĩ Cường Nam 09/02/1992 OTAV5

36 Nguyễn Thanh Đạm Nam 03/09/1999 OTAV5

37 Võ Thị Anh Đào Nữ 29/03/1989 OTAV5

38 Phạm Ngọc Diễm Nữ 28/3/1997 OTAV5

39 Nguyen Minh Duc Nam 20/04/1994 OTAV5

LỚP ÔN TẬP ANH VĂN 05 (OTAV5)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

TP.HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN 
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40 Lê Hữu Đức Nam 08/09/1973 OTAV5

41 Trần Ngọc Đức Nam 24/02/1997 OTAV5

42 Nguyễn Khánh Dung Nữ 23/09/2002 OTAV5

43 Nguyễn Kim Dung Nữ 27/03/2001 OTAV5

44 Pham Thuy Dung Nữ 10/01/1993 OTAV5

45 Quách Thị Dung Nữ 11/10/1995 OTAV5

46 Vũ Thị Thuỳ Dung Nữ 27/05/1990 OTAV5

47 Phạm Khắc Dũng Nam 26/08/2001 OTAV5

48 Võ Chí Dũng Nam 17/04/1993 OTAV5

49 Bùi Thị Thùy Dương Nữ 25/01/2003 OTAV5

50 Nguyễn Thị Dương Nữ 22/05/1995 OTAV5

51 Nguyễn Thùy Dương Nữ 05/11/1977 OTAV5

52 Đỗ Thị Mỹ Duyên Nữ 17/09/2000 OTAV5

53 Trần Thị Kỳ Duyên Nữ 26/08/1998 OTAV5

54 Nguyễn Thị Ninh Giang Nữ 01/01/2000 OTAV5

55 Nguyễn Trần Hương Giang Nữ 27/08/2003 OTAV5

56 Phạm Thanh Giang Nam 08/08/2002 OTAV5

57 Phùng Thủy Châu Giang Nữ 18/02/1998 OTAV5

58 Văn Hoàng Ngân Giang Nữ 23/10/2001 OTAV5

59 Nguyễn Huỳnh Giao Nữ 24/08/2001 OTAV5

60 Cao Vũ Thanh Hà Nữ 12/10/1991 OTAV5

61 Đặng Thái Hà Nữ 04/8/2002 OTAV5

62 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 12/10/2000 OTAV5

63 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 16/12/1999 OTAV5

64 Trần Huyền Nhật Hạ Nữ 25/06/1992 OTAV5

65 Trần Nguyễn Nhật Hạ Nữ 28/05/1996 OTAV5

66 Trịnh Thị Thu Phương Nữ 01/10/2001 OTAV5

67 Đặng Lan Anh Nữ 11/08/2003 OTAV5

68 Đỗ Tấn Tiến Nam 06/01/1991 OTAV5

69 Đoàn Thị Dạ Hiền Nữ 10/01/1988 OTAV5

70 Nguyễn Lê Ngọc Hân Nữ 13/04/1997 OTAV5
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